
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 1
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết tự giới thiệu về mình; câu và từ.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Điền thông tin của em vào bản tự thuật sau :

Họ và tên 
: ….........................................

Nam, nữ 
: ….........................................

Ngày sinh 
: ….........................................

Nơi sinh 
: ….........................................

Nơi ở hiện nay 
: ….........................................

Học sinh lớp 
: ….........................................

Trường 
: ….........................................
	Tham khảo

Họ và tên 
: Nguyễn Tấn Dũng
Nam, nữ 
: Nam
Ngày sinh 
: 22/04/2006
Nơi sinh 
: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Củ Chi

Học sinh lớp 
: 2.2

Trường 
: Tiểu học Trung Lập Thượng


	Bài 2. Tìm mỗi loại 2 từ:


a. Chỉ cây cối: ...........................................




...................................................


b. Chỉ con vật: ...........................................




................................................... 
c. Chỉ hoạt động của giáo viên: ................




...................................................
d. Chỉ tính nết của người học sinh ngoan: 




...................................................
	Đáp án tham khảo:


a. Chỉ cây cối: cây mít; hoa lan; ...


b. Chỉ con vật: cún con; mèo mun; ...

c. Chỉ hoạt động của giáo viên: giảng bài; chấm bài; ...


d. Chỉ tính nết của người học sinh ngoan:  chăm chỉ; siêng năng; ...

	Bài 3. Đặt câu với mỗi từ : chăm chỉ , lễ phép:

- chăm chỉ: ....................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

- lễ phép: .......................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
	Tham khảo

- Bạn Minh chăm chỉ học tập.

- Bạn Lan lễ phép với mọi người.



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 2
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết xác định câu đúng; biết tìm từ và viết câu.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước dòng đã thành câu:

A. Cái cây

B. Các bạn trồng cây

C. Cái trống trường em

D. Bạn Lan trong một lần sinh nhật của mình

Đ. Mặt trời đi ngủ

E. Sáng nay khi em thức dậy
	Đáp án:

Khoanh vào B, Đ


	Bài 2. Tìm mỗi loại 2 từ:


a. Chỉ đồ dùng trong nhà: ..........................




...................................................


b. Chỉ hoạt động của em ở trường: ............




................................................... 
	Đáp án tham khảo:


a. bàn; chén; tủ; ...


b. nghe giảng bài; trả bài; làm bài tập; ...

	Bài 3. Đặt câu với mỗi từ : chăm chỉ , lễ phép:

- ngoan ngoãn: ................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

- Lan và Chi: ...................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

- Lớp 2A: ..........................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
	Tham khảo

- Bạn Minh ngoan ngoãn vâng lời thầy cô và cha mẹ.

- Lan và Chi là đôi bạn thân thiết.

- Lớp 2A luôn đi đầu trong mọi phong trào của nhà trường.



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 3
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết xác định câu đúng; biết tìm từ và đặt câu; biết sắp xếp trình tự câu chuyện hợp lí.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Thêm vào chỗ nhiều chấm các từ (cụm từ) để các dòng dưới đây thành câu:

A. Cái cây ......................................................

B. Cái trống trường em ..................................

D. Bạn Lan .....................................................

Đ. Mặt trời .....................................................

E. Sáng nay khi em thức dậy, mẹ ..................

G. Bé Hoa .......................................................
	Đáp án tham khảo:

A. Cái cây này rất tốt.

B. Cái trống trường em đã cũ rồi.

D. Bạn Lan học rất giỏi.

Đ. Mặt trời dậy sớm.

E. Sáng nay khi em thức dậy, mẹ đã đi làm.

G. Bé Hoa đã thôi bú.


	Bài 2. Chọn và điền các từ chỉ sự vật dưới đây vào đúng cột: xe đạp, công nhân, xích lô, hiệu trưởng, máy bay, tàu thuỷ, quạt trần, máy nổ, hổ, voi, thợ mỏ, khoai lang, giá sách, bút bi, vịt, dê, chuột, rắn, chanh, táo, lê, ếch, chó, gà, mèo, lợn, xúp lơ, tía tô, bộ đội, học sinh, kĩ sư, thầy giáo, xu hào, bắp cải, cà rốt, cam:

Từ chỉ người

Từ chỉ đồ vật

Từ chỉ con vật

Từ chỉ cây cối


	Đáp án:

- Từ chỉ người: công nhân, hiệu trưởng, thợ mỏ, bộ đội, học sinh, kĩ sư, thầy giáo.
- Từ chỉ đồ vật: xe đạp, , xích lô, máy bay, tàu thuỷ, quạt trần, máy nổ, giá sách, bút bi.
- Từ chỉ con vật: hổ, voi, vịt, dê, chuột, rắn, ếch, chó, gà, mèo, lợn,

- Từ chỉ cây cối: khoai lang, chanh, táo, lê, xúp lơ, tía tô, xu hào, bắp cải, cà rốt, cam.

	Bài 3. Hãy sắp xếp lại các câu sau bằng cách điền số thứ tự vào ô trống để được một mẩu chuyện nhỏ theo một trình tự hợp lí, rồi đặt tên và viết lại vào vở mẩu chuyện đó:

- ( Có một con quạ khát nước, nó tìm thấy một cái lọ có nước.

- ( Nó bèn nhặt những hòn sỏi rồi thả vào lọ.

- ( Nhưng cổ lọ cao quá, quạ không thò mỏ vào uống được.

- ( Nước dâng lên, quạ tha hồ uống.
	Đáp án:

Tên câu chuyện: Con quạ thông minh.

1

3

2

4

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 4
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết xác định các tranh trong truyện kể; biết viết và sắp xếp họ tên.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Chọn 5 bạn trong tổ em rồi viết tên 5 bạn đó theo thứ tự của chữ cái đầu tên của mỗi bạn.

(1) …..................................................................

(2) …..................................................................

(3) …..................................................................

(4) …..................................................................

(5) …..................................................................
	Tham khảo:

(1) Nguyễn Ngọc Âm Binh

(2) Phan Kim Cà Chớn

(3) Bùi Thanh Duy

(4) Nguyễn Phan Cù Lần

(5) Ngô Minh Bảo Trọng


	Bài 2. Xem tranh trong bài tập 1 (sách Tiếng Việt 2 tập một, trang 30), đọc những lời kể dưới đây và điền vào chỗ trống trong ngoặc số thứ tự của tranh có nội dung phù hợp với lời kể.

a) Ngày xưa, trong rừng có một đôi bạn nhỏ chơi thân với nhau. Đó là đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng. (Lời kể tranh số …(1)…)

b) Thế rồi vào một năm, trời hạn quá. Suối trong rừng cạn khô nước, cây cỏ héo khô hết. Đôi bạn không có gì để ăn và uống. (Lời kể tranh số …(4)…)
	c) Bê Vàng bèn lên đường đi tìm cỏ để ăn. Bê Vàng đi mãi mà chẳng thấy về. Có thể là Bê Vàng quên đường về nhà. (Lời kể tranh số …(3)…)

d) Chờ mãi không thấy bạn về, Dê Trắng thương bạn quá, chạy khắp nơi để tìm bạn. Đến đâu Dê Trắng cũng gọi to “Bê ! Bê !”. Đến bây giờ người ta vẫn thấy Dê Trắng kêu “Bê ! Bê !” (Lời kể tranh số …(2)…).

Đáp án trên bài tập.

	Bài 3. Điền họ tên 5 bạn em chọn ở bài tập 1 vào bảng sau theo đúng thứ tự đã xếp, sau đó điền đủ thông tin về từng bạn vào các cột trong bảng. Chú ý viết hoa các chữ cái ghi tên, tên đệm, họ của từng bạn (có sẵn đáp án):

Số TT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Nguyễn Ngọc Âm Binh

nữ

12/04/2005

Trung Lập Thượng, Củ Chi

2

Phan Kim Cà Chớn

nữ

25/03/2005

Trung Lập Thượng, Củ Chi

3

Bùi Thanh Duy

nữ

17/08/2005

Trung Lập Thượng, Củ Chi

4

Nguyễn Phan Cù Lần

nam

19/05/2005

Trung Lập Thượng, Củ Chi

5

Ngô Minh Bảo Trọng

nam

30/10/2005

Trung Lập Thượng, Củ Chi



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 5
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết xác định câu đúng; tìm từ và đặt câu.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau:

a) ……………………........là bạn thân của em.

b) …………………….....… là cô giáo lớp em.

c) Mẹ em ….…………................…………….

d) …………….....…. là ………………………

đ) ............................................ là học sinh giỏi.

e) Bố em là ......................................................
	Đáp án tham khảo:

a) Bạn Nguyễn Tấn Phong là bạn thân của em.

b) Cô Bùi Thị Ngư là cô giáo lớp em.

c) Mẹ em là giáo viên.

d) Chú Hồng là cán bộ ở xã em.

đ) Bạn Quách Văn Minh là học sinh giỏi.

e) Bố em là nông dân.


	Bài 2. Tìm và viết vào chỗ trống

- 3 từ chỉ người có chức vụ: chủ tịch  xã; ...

….................................................................…

- 3 từ chỉ đồ dùng nấu ăn: nồi, ...

….................................................................…

- 3 từ chỉ cây rau: rau muống; ...

….................................................................…
	Đáp án tham khảo:

- Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng; Chủ tịch huyện.
- bếp ga; chảo; nồi áp suất.
- rau diếp cá; rau lang; rau tần ô.

	Bài 3. Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả:

a) Sáng chủ nhật em được nghỉ học mẹ cho em sang bà ngoại chơi ở đó em được bà cho đi hái hoa sen và cho ăn chè hạt sen em rất thích sang nhà bà ngoại.

b) Cậu bé gỡ Ếch cho vào giỏ Ếch hốt hoảng tìm lối thoát, nhưng thoát làm sao được Ếch hết sức hối hận cứ thế cho đến chiều, Ếch bị nhốt trong giỏ.
	Đáp án:

a) Sáng chủ nhật, em được nghỉ học. Mẹ cho em sang bà ngoại chơi. Ở đó, em được bà cho đi hái hoa sen và cho ăn chè hạt sen. Em rất thích sang nhà bà ngoại.

b) Cậu bé gỡ Ếch cho vào giỏ. Ếch hốt hoảng tìm lối thoát, nhưng thoát làm sao được. Ếch hết sức hối hận. Cứ thế, cho đến chiều, Ếch bị nhốt trong giỏ.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 6
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết xác định mục lục sách; đặt tên cho câu chuyện; biết đặt câu theo mẫu Ai là gì?

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Xem lại bài tập 1 trong bài Tập làm văn, tuần 5, sách Tiếng Việt 2, tập một (trang 47) em hãy chọn một tên dưới đây phù hợp với lời khuyên được rút ra từ câu chuyện để đặt tên cho câu chuyện.

a) Một bức vẽ đẹp.

b) Hoạ sĩ tí hon.

c) Giữ trường lớp sạch đẹp.
	Đáp án:

chọn C: Giữ trường lớp sạch đẹp.


	Bài 2. Đọc mục lục của tuần 6, sách Tiếng Việt 2, tập một (trang 155, 156); sau đó điền vào chỗ trống dưới đây những thông tin em đọc được.

a) Tên bài Tập đọc ở trang 48 : ….....…………

...........................................................................

b) Tên bài Tập đọc ở trang 50 : …............……

...........................................................................

c) Nội dung bài Chính tả ở trang 54 : ….......…

...........................................................................
	Đáp án tham khảo:

a) Mẫu giấy vụn

b) Ngôi trường mới

c) Nghe - viết: Ngôi trường mới

	Bài 3. Đặt câu với các từ sau dựa vào mẫu: Ai (hoặc con gì, cái gì) / là gì?

+ Cô giáo em:

……………………………………………………………………………………………………+ Con mèo:

…………………………………………………                            

…………………………………………………+ Cặp sách:

…………………………………………………

…………………………………………………
	Đáp án tham khảo:

Cô giáo em là người mẹ thứ hai.

Con mèo nhà em tên là Miu Miu.

Cặp sách của em là nơi đựng đồ dùng học tập.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết tìm từ; biết đặt câu theo mẫu Ai là gì?

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Tìm thêm một tiếng mới ghép vào tiếng đã cho dùng để chỉ người:


- bộ …….................


- công ….............…


- bác …...................


- giáo …..................


- kĩ ….....................



- học ………...........


- nông ……….........
	Đáp án:

- bộ đội

- công nhân

- bác sĩ

- giáo viên

- kĩ sư

- học sinh

- nông dân


	Bài 2. Hoàn thành các câu sau:

a)
Mẹ em là …………………………

b)
Bạn Hà là ……………………….

c)
…………………….. là bạn của nhà nông.
	Đáp án tham khảo:

Mẹ em là giáo viên.

Bạn Hà là học sinh.

“Cám con cò” là bạn của nhà nông.

	Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:

Mẫu: 
Bạn Lan là người ngồi bàn đầu.         


Ai là người ngồi bàn đầu?
a) Mẹ em là người yêu em nhất.

..........................................................................

b) Môn thể thao em yêu thích là môn cầu lông.

..........................................................................

c) Con mèo là con vật hay bắt chuột.     

..........................................................................

d) Chiếc bút mực là đồ dùng thân thiết của em.

..........................................................................
	Đáp án tham khảo:

Ai là người yêu em nhất?

Môn nào là môn em yêu thích nhất?

Con gì là con vật hay bắt chuột?

Cái gì là đồ dùng thân thiết của em?

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 8
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết sắp xếp nội dung câu chuyện theo tranh; biết đọc và thực hành với Thời hóa biểu.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Đọc thời khoá biểu của lớp em vào ngày mai. Điền vào chỗ trống những điều em biết và cần làm theo thời khoá biểu ngày mai.

a) Số tiết học trong ngày mai : ………………

b) Tên các môn học trong ngày mai : ……….

.........................................................................

c) Tên những quyển sách em cần mang đi học ngày mai : ……………...........................…….

.........................................................................
	Đáp án tham khảo:

a) Số tiết học trong ngày mai : 7 tiết

b) Tên các môn học trong ngày mai: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tiếng Anh.

c) Tên những quyển sách em cần mang đi học ngày mai : Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tiếng Anh.


	Bài 2. Đọc từng lời kể dưới đây (bạn nữ là Hiền, bạn nam là Long), hãy cho biết lời kể đó phù hợp với tranh nào và điền số thứ tự tranh đó vào chỗ trống trong ngoặc.

a) Trong giờ Tập viết, Long nói với Hiền :

- Tớ quên mang bút. Hiền có bút cho tớ mượn với !

- Tớ chỉ có một cái bút thôi. - Hiền đáp. 

b) Thế là Long cùng viết bài với bạn Hiền.

c) Cuối tuần, cô giáo trả bài viết, bài của Long được điểm 10. Long về khoe với mẹ, cô giáo đã cho em mượn bút để viết bài. Mẹ nói :

- Mẹ rất vui vì con được điểm 10 và được cô giáo giúp đỡ. 

d) Thấy Long không có bút viết, cô giáo mang bút đến cho Long. Long nói :

- Em cảm ơn cô ạ !
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    (Tranh ...(a)...)
      (Tranh ...(b)...)
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       (Tranh ...(c)...)
      (Tranh ...(d)...)



	Bài 3. Dựa vào Thời khóa biểu của ngày mai và Sách giáo khoa, em hãy viết các tên bài mà ngày mai sẽ học.

...........................................................................

...........................................................................
	Đáp án tham khảo:

Toán: 9 cộng với một số 9 + 5; Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn; Đạo đức: Em yêu trường em; ...

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 9
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về từ chỉ hoạt động, trạng thái; kiểu câu Ai là gì? Dấu phẩy.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:

a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan học giỏi.

b) Mẹ em rất phúc hậu dịu dàng.

c) Chúng em luôn kính trong biết ơn thầy giáo cô giáo.

d) Em nấu cơm rửa bát giúp mẹ.

đ) Bạn Lan bạn Huệ cùng học giỏi.

e) Chúng em phải chăm chỉ học bài làm bài.
	Đáp án:

a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan, học giỏi.

b) Mẹ em rất phúc hậu, dịu dàng.

c) Chúng em luôn kính trong biết ơn thầy giáo, cô giáo.

d) Em nấu cơm, rửa bát giúp mẹ.

đ) Bạn Lan, bạn Huệ cùng học giỏi.

e) Chúng em phải chăm chỉ học bài, làm bài.


	Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em chọn: 

a) Từ “làm lụng” trong câu: “Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.” là:

            A. Từ chỉ sự vật.

                       

B. Từ chỉ hoạt động

b) Câu: “Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh” thuộc kiểu câu:

    

A. Cái gì là gì?                   



B. Con gì là gì?                                            



C. Ai là gì?
	Đáp án:

Chọn B
Chọn A

	Bài 3. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật?


a) bàn nhau, tặng


b) khăn trải bàn, bông hoa


c) hiếu thảo, trắng tinh
	Đáp án:

Chọn a

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 10
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về từ chỉ hoạt động; đặt câu theo gợi ý; dấu phẩy.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:

a) Hoa hồng hoa huệ hoa lan đều đẹp và thơm.

b) Mùa xuân các loài hoa trong vườn đang khoe sắc toả hương. 

c) Bút thước là bạn của học sinh.

d) Núi đồi làng bản thung lũng chìm trong biển mây mù.

e) Đầu năm học mẹ mua cho em cây bút mới.
	Đáp án:

a) Hoa hồng, hoa huệ hoa lan đều đẹp và thơm.

b) Mùa xuân, các loài hoa trong vườn đang khoe sắc, toả hương. 

c) Bút, thước là bạn của học sinh.

d) Núi đồi, làng bản, thung lũng chìm trong biển mây mù.

e) Đầu năm học, mẹ mua cho em cây bút mới.


	Bài 2. Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong các câu sau:

a) Phượng vĩ trổ bông đỏ thắm trên những hàng cây trong sân trường.

b) Cả đường phố dậy lên tiếng kêu của những chú ve sầu.

c) Học sinh các trường đã bước vào ôn thi giữa Học kì I.
	Đáp án:

a) Phượng vĩ trổ bông đỏ thắm trên những hàng cây trong sân trường.

b) Cả đường phố dậy lên tiếng kêu của những chú ve sầu.

c) Học sinh các trường đã bước vào ôn thi giữa Học kì I.

	Bài 3. Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về một người bạn của em.

Gợi ý :

- Bạn em tên là gì ? Bạn nam hay bạn nữ ?

- Em và bạn thường cùng nhau làm gì ở lớp ?

- Em thích nhất đức tính hay việc làm nào của bạn ?

- Em có tình cảm gì với bạn ?

- Em có mong muốn gì cho bạn hoặc cho tình bạn của các em ?
	Đáp án tham khảo:
Bạn thân nhất của em tên là Minh. Bạn ấy là con trai. Chúng em thường cùng nhau giải bài tập. Bạn Minh thường giúp em những bài toán khó. Em rất thích bạn Minh.



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 11
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về từ chỉ hoạt động, trạng thái; đặt câu theo gợi ý; kiểu câu Ai là gì?

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Viết câu hỏi cho bộ phận gạch chân:

a. Các bạn ấy là những đội viên ưu tú.

b. Mùa xuân là tết trồng cây.

c. Mèo là con vật hay ăn vụng nhất.

d. Trung thu này là trung thu đầu tiên sống trong hoà bình.

đ. Khỉ là con vật em yêu thích.

e. Hoa đào là loài hoa nở vào mùa xuân.

g. An là bạn học của em từ nhỏ.
	Đáp án:

a. Ai là những đội viên ưu tú?

b. Mùa nào là tết trồng cây?

c. Con gì là con vật hay ăn vụng nhất?

d. Trung thu nào là trung thu đầu tiên sống trong hoà bình?

đ. Con gì là con vật em yêu thích?

e. Hoa gì là loài hoa nở vào mùa xuân?

g. Ai là bạn học của em từ nhỏ?


	Bài 2. 

a. Tìm những từ ngữ chỉ họ nội và họ ngoại:

- Họ nội : Bác, chú, ...........

- Họ ngoại : cậu, dì............

b. Gạch dưới từ chỉ hoạt động trạng thái

a) Ông em trồng cây xoài xát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm.

b) Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.

c) Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.
	Đáp án:

a. Những từ ngữ chỉ họ nội và họ ngoại:

- Họ nội: cô, chú, ông nội, bà nội, ...

- Họ ngoại: ông ngoại, bà ngoại, ..

b. Gạch dưới từ chỉ hoạt động trạng thái

a) Ông em trồng cây xoài xát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm.

b) Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.

c) Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.

	Bài 3. Viết đoạn văn ngắn kể về bác em theo gợi ý sau:

- Bác em bao nhiêu tuổi?

- Bác em làm nghề gì?

- Bác em yêu quý và chănm sóc em như thế nào?

	Đáp án tham khảo:
Bác em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Tuy đã về hưu rồi nhưng bác vẫn làm việc đồng áng hàng ngày. Bác rất thương em. Mỗi lần đi đám giỗ về, bác đều có bánh cho em.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 12
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về từ chỉ hoạt động, trạng thái; đặt câu theo gợi ý; viết thư thăm hỏi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Xếp các từ được gạch chân trong đoạn văn sau vào các cột trong bảng cho thích hợp.

“ Khi bố khỏi bệnh, chị Na cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo vì bông hoa Niềm vui. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đoá màu tím đẹp mê hồn”:

Từ chỉ tên

Từ chỉ hoạt động


	Đáp án:

Từ chỉ tên

Từ chỉ hoạt động

bố; trường; cô giáo; bông hoa; nhà; trường; hoa cúc.

đến; cảm ơn; tặng.




	Bài 2. Nghe tin nơi ông (bà) em ở có bão (hoặc lụt, gió lốc,…), bố mẹ em về thăm ông (bà). Em hãy điền vào chỗ trống những thông tin cần thiết để hoàn thành bức thư thăm ông (bà) gửi bố mẹ mang về.



……  ngày  …… tháng …… năm ......

…………….… kính nhớ !

Cháu nghe tin quê ta bị ………………. Cháu viết thư này ………………………………….. Ông (bà) có …………………....………………

Nhà ông (bà) ……………............................….

Cháu mong ông (bà) ………..………………...

Khi nào có dịp nghỉ, cháu sẽ ………….....……





Cháu hôn ông (bà) nhiều

     
    


       Cháu của ông (bà)

 




    (Kí tên)
	Đáp án tham khảo:



Củ Chi, ngày  22 tháng 4 năm 2014


Ông kính nhớ !


Cháu nghe tin quê ta bị lũ lụt. Cháu viết thư này hỏi thăm tình hình ngoài đó ra sao? Ông có khỏe không? Nhà cửa, ruộng vườn có bị trôi sạch sành sanh không? Ông có nhận được gói cứu trợ nào không?


Cháu mong ông bình an vô sự, sức khỏe dồi dào để sống lâu trăm tuổi. Khi nào có dịp nghỉ, cháu sẽ về thăm ông.





Cháu hôn ông nhiều

     
    


      Cháu của ông 

 


            (Kí tên)




     quangtlt.cuchi

	Bài 3. Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về ông hoặc bà của em theo gợi ý dưới đây :

- Ông hoặc bà em năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? 

- Ông (bà) em còn khoẻ không ? Hiện nay ông (bà) em sống ở đâu, với ai? 

- Ông (bà) thường làm gì để chăm sóc các cháu?

- Em có tình cảm gì đối với ông (bà)?
	Đáp án tham khảo:
Bà em năm nay ngoài 90 tuổi. Dáng đi chậm chạp nhưng sức khỏe xem ra vẫn còn tốt. Bà em sống với chú em, chú em rất thương yêu bà em. Em rất yêu quý và kính trọng bà em.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về vốn từ gia đình; dấu phẩy; trao đổi điện thoại.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp:

a) Đi làm về mẹ lại đi chợ đong gạo gánh nước nấu cơm tắm cho hai chị em Bình giặt một chậu quần áo đầy.

b) Núi đồi làng bản chìm trong biển mây mù.

c) Hoa loa kèn mở rộng cánh rung rinh dưới nước.

d) Những con cá sộp cá chuối quẫy toé nước mắt thao láo.
	Đáp án:

a) Đi làm về mẹ lại đi chợ đong gạo, gánh nước nấu cơm, tắm cho hai chị em Bình, giặt một chậu quần áo đầy.

b) Núi đồi, làng bản chìm trong biển mây mù.

c) Hoa loa kèn mở rộng cánh, rung rinh dưới nước.

d) Những con cá sộp, cá chuối quẫy toé nước, mắt thao láo.


	Bài 2. Hãy điền các từ ngữ thích hợp (trong ngoặc đơn) vào chỗ trống :

Mẹ vừa sinh em bé, thế là Hoa được ……… Tuấn cũng có một ….. ba tuổi, Tuấn đã được …………… Cả Hoa và Tuấn đều ….. em bé. Khi em bé khóc, Hoa biết …….. ……… em, ru cho em ngủ. Có đồ chơi đẹp, quà bánh ngon, Tuấn đều ……… cho em. Ai cũng khen Tuấn và Hoa xứng đáng là ……….…, là …….....…..

(dành, dỗ dành, anh, làm chị, chị, làm anh, em bé, thương yêu)
	Đáp án tham khảo:

Mẹ vừa sinh em bé, thế là Hoa được làm chị Tuấn cũng có một em bé ba tuổi, Tuấn đã được làm anh.  Cả Hoa và Tuấn đều thương yêu em bé. Khi em bé khóc, Hoa biết dỗ dành em, ru cho em ngủ. Có đồ chơi đẹp, quà bánh ngon, Tuấn đều dành cho em. Ai cũng khen Tuấn và Hoa xứng đáng là anh, là chị.

	Bài 3. Em hãy viết 4, 5 câu trao đổi qua điện thoại theo nội dung sau :

Hôm nay là sinh nhật bạn Hoa, em gọi điện đến rủ Nga cùng đi sinh nhật bạn Hoa và hẹn thời gian đi.
	Đáp án tham khảo:
“Quây! Bạn Nga phải không?”

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của bạn Hoa, bạn có đi dự không?

Nga: Không, mình không đi đâu!

- Ủa, sao vậy?

Nga: Ai mời đâu mà đi !!!

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về vốn từ gia đình; kiểu câu Ai là gì?

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Ai”. Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Là gì”

a. Mẹ mua cho em chiếc áo mới.              

b. Một quả rơi vào lòng cậu.

c. Chị tặng em đôi giày này.                     

d. Bố của Chi đang nằm bệnh viện.

đ. Bố cho em đi du lịch.                            

e. Bác sĩ khám bệnh cho bé.
	Đáp án:

a. Mẹ mua cho em chiếc áo mới.              

b. Một quả rơi vào lòng cậu.

c. Chị tặng em đôi giày này.                     

d. Bố của Chi đang nằm bệnh viện.

đ. Bố cho em đi du lịch.                            

e. Bác sĩ khám bệnh cho bé.


	Bài 2. Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau về gia đình em.

a) Gia đình em có mấy người? Đó là những ai?

b) Tính bố em thế nào ? Bố thường làm gì ở nhà?

c) Tính mẹ em thế nào? Mẹ thường làm gì ở nhà?

d) Tính tình những người khác trong gia đình em (nếu có) thế nào?

e) Em có tình cảm gì đối với những người trong gia đình?
	Đáp án tham khảo:

a) Gia đình em có 4 người. Đó là bố em, mẹ em, em và bé Thiêm.

b) Bố em rất hiền lành. Thường ngày bố em đi câu cá về nấu lẫu chua cho gia đình em ăn.

c) Mẹ em cũng hiền không kém bố em. Mẹ thường giặt giũ, nấu cơm, lau nhà.

d) Bé Thiêm rất dễ thương. Tuy mới 5 tuổi nhưng bé đã biết giúp mẹ phơi đồ!

e) Em rất yêu gia đình mình, nhất là bé Thiêm.



	Bài 3. Dựa vào những câu trả lời trong bài tập 2, em viết thành một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu nói về những người trong gia đình em.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
	Đáp án tham khảo:
Gia đình em có 4 người. Đó là bố em, mẹ em, em và bé Thiêm. Bố em rất hiền lành. Thường ngày bố em đi câu cá về nấu lẫu chua cho gia đình em ăn. Mẹ em cũng hiền không kém bố em. Mẹ thường giặt giũ, nấu cơm, lau nhà. Bé Thiêm rất dễ thương. Tuy mới 5 tuổi nhưng bé đã biết giúp mẹ phơi đồ! Em rất yêu gia đình mình, nhất là bé Thiêm.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về vốn từ gia đình; dấu chấm, dấu chấm hỏi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Ghép các tiếng sau để tạo thành các từ chỉ tình cảm giữa anh chị em trong nhà: thương, yêu, mến, quý, kính, trọng.

..........................................................................

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
	Đáp án:

thương yêu, yêu thương, thương mến, mến thương, yêu mến, mến yêu, yêu quý, kính yêu, quý mến, kính mến, quý trọng, kính trọng.


	Bài 2. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào từng ô trống trong đoạn sau cho phù hợp?

Bé Hà nhìn nhanh về phía tay anh Tuấn chỉ 
    Ngôi sao Chổi như một vệt sáng dài trên sân trời mênh mông 

Bé Hà thắc mắc:

- Thế trời cũng quét sân hả anh 

- Trời bắt chước em đưa vào nhát chổi đấy! - Anh Tuấn trả lời hóm hỉnh.
	Đáp án:


Bé Hà nhìn nhanh về phía tay anh Tuấn chỉ 
    Ngôi sao Chổi như một vệt sáng dài trên sân trời mênh mông 

Bé Hà thắc mắc:

- Thế trời cũng quét sân hả anh 

- Trời bắt chước em đưa vào nhát chổi đấy! - Anh Tuấn trả lời hóm hỉnh.

	Bài 3. Chọn 2 từ ghép được ở Bài tập 1 để đặt 2 câu.

...........................................................................

........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
	Đáp án tham khảo:
yêu thương
Bố mẹ em đều yêu thương bé Thiêm nhất nhà.

kính trọng
Chúng em đều kính trọng bố mẹ mình.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về vốn từ gia đình; các kiểu câu; viết câu theo gợi ý.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

a) Trẻ em là búp trên cành.

b) Mùa hè chói chang.

c) Anh Hoàng luôn nhường nhịn, chiều chuộng bé Hà.

d) Bé Hoa giúp mẹ trông em.

đ) Lớp em làm về sinh sân trường.

e) Chủ nhân tương lai của đất nước là các em thiếu nhi.
	Đáp án:

a) Ai là búp trên cành?

b) Mùa hè thế nào?
c) Anh Hoàng thế nào?

d) Ai giúp mẹ trông em?

đ) Lớp em làm gì?

e) Chủ nhân tương lai của đất nước là ai?


	Bài 2. Viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây về người anh, hoặc chị, em của em (anh chị em ruột hoặc anh chị em họ).

a) Anh (hoặc chị, em) tên là gì ? Bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy?

b) Anh (hoặc chị, em) có những tính gì tốt?

c) Em thích nhất điều gì ở anh (hoặc chị, em)?

d) Em có tình cảm gì với anh (hoặc chị, em)?
	Đáp án:

a) Chị em tên là Ngô Thị Mai. Năm nay, chị em vừa tròn 9 tuổi. Chị Mai đang học lớp 4. 

b) Chị em rất thương yêu em và tốt với các bé ở xung quanh nhà.

c) Em thích nhất là mỗi lần đi học, chị đều mua bánh cho em.

d) Em rất yêu quý chị em.

	Bài 3. Dựa vào các câu trả lời ở bài tập 2, em viết thành đoạn văn khoảng 5 câu nói về một người anh (hoặc chị, em) của em.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
	Đáp án tham khảo:
Chị em tên là Ngô Thị Mai. Năm nay, chị em vừa tròn 9 tuổi. Chị Mai đang học lớp 4. Chị em rất thương yêu em và tốt với các bé ở xung quanh nhà. Em thích nhất là mỗi lần đi học, chị đều mua bánh cho em. Em rất yêu quý chị em.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 17
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về thời gian biểu; viết về con vật nuôi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Viết một đoạn văn ngắn (3 – 5 câu) tả về một con vật nuôi trong gia đình dựa theo các câu hỏi sau:

a. Con vật em tả là con gì ?

b. Hình dáng của con vật đó (lông màu gì ,tai, đầu, dôi mắt, đuôi ….. )như thế nào ?

c. Các hoạt động của con vật đó như thế nào ?    

d. Em có yêu con vật đó không ? Vì sao ?       
	Bài viết tham khảo:

Em sẽ tả con mèo nhà em.

Con mèo nhà em có lông vàng, đốm trắng. Tai nhỏ vễnh lên nên rất thính. Đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy trông thật tinh ranh.

Em rất yêu con mèo nhà em vì nó giúp nhà bắt chuột.


	Bài 2. Đọc đoạn văn trong bài tập 3, tiết Tập làm văn tuần 17 (Tiếng Việt 2, tập một, trang 146), hãy điền những thông tin cần thiết vào từng ô trống :

Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Hà:

Thời gian

Công việc

6 giờ 30

...............................................

7 giờ

...............................................

7 giờ 15

...............................................

...............

Đến trường dự lễ sơ kết học kì.

10 giờ

...............................................


	Đáp án:

Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Hà:

Thời gian

Công việc

6 giờ 30

Thức dậy, tập thể dục, đánh răng, rửa mặt.

7 giờ

Ăn sáng

7 giờ 15

Mặc quần áo

7 giờ 30

Đến trường dự lễ sơ kết học kì.

10 giờ

về, sang nhà ông bà.



	Bài 3. Dựa vào cách viết thời gian biểu của bài tập 2, hãy viết thời gian biểu của em vào buổi tối trong ngày.

Thời gian biểu buổi tối của ..........................

Thời gian

Công việc

...............

...............................................

...............

...............................................

...............

...............................................


	Đáp án tham khảo:
Thời gian biểu buổi tối của quangtlt.cuchi
Thời gian

Công việc

7 giờ 30

Xem phim hoạt hình

8 giờ 00

Học bài, làm bài, chuẩn bị bài

9 giờ 00

Đi ngủ



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 18
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các kiều câu; dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Xác định các kiểu câu dưới đây:

a. Mái tóc bà em bạc như cước.        

b. Em quét nhà giúp mẹ.

c. Đôi mắt em bé đen láy.

d. Hoa viết thư cho bố.

e. Thiếu nhi là tương lai của đất nước.

e. Em là mầm non của Đảng.

g. Cây bút của em thật đẹp.

h. Cô giáo em hiền như cô tiên.
	Đáp án:

Ai thế nào?

Ai làm gì?

Ai thế nào?

Ai làm gì?

Ai là gì?

Ai là gì?

Ai thế nào?

Ai thế nào?


	Bài 2. Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống thích hợp.

Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội      cô hỏi Tí:

- Tại sao bón phân cây cối lại xanh tốt

- Thưa cô       vì cây cối sợ bẩn       nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ  
	Đáp án:

Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội, cô hỏi Tí:

- Tại sao bón phân cây cối lại xanh tốt ?

- Thưa cô, vì cây cối sợ bẩn, nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ.

	Bài 3. 

a. Câu “Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây?

a) Ai là gì?

b) Ai làm gì?

c) Ai thế nào?

b. Câu nào dưới đây cấu tạo theo mẫu “Ai thế nào?”:

a) Dòng nước chảy ra sông, biển.

b) Cục nước đá trắng tinh.

c) Trời cao là bạn của tôi.
	Đáp án tham khảo:
chọn b
chọn b

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Rèn Tiếng Việt tổng hợp
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi; lập thời gian biểu.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào        thích hợp:

Chị giảng giải cho em:

- Sông        hồ rất cần cho con người        Em có biết nếu không có sông        hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao không

Em nhanh nhảu trả lời: Em biết rồi. Thì sẽ chẳng có ai biết bơi, đúng không chị  
	Đáp án:

Chị giảng giải cho em:

- Sông, hồ rất cần cho con người. Em có biết nếu không có sông, hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao không?

Em nhanh nhảu trả lời: Em biết rồi. Thì sẽ chẳng có ai biết bơi, đúng không chị?


	Bài 2. Bạn Hoàng thường làm những việc sau vào ngày chủ nhật :

- Buổi sáng quét nhà, quét sân lúc 7 giờ, 8 giờ đi đọc sách ở thư viện xã, 10 giờ giúp mẹ nấu cơm.

- Buổi chiều tập xe đạp lúc 3 giờ, 5 giờ thì đi tắm.
- Buổi tối xem ti vi lúc 7 giờ, 8 giờ ôn bài. 

Em hãy lập thời gian biểu ngày chủ nhật cho bạn Hoàng bằng cách điền vào chỗ trống trong bảng sau :

Buổi

Giờ

Việc làm

Sáng

Chiều

Tối


	Đáp án:

Buổi

Giờ

Việc làm

Sáng

7 giờ

8 giờ

10 giờ

Quét nhà, quét sân

Đọc sách

Giúp mẹ nấu cơm

Chiều

3 giờ

5 giờ

Tập xe đạp

Đi tắm

Tối

7 giờ

8 giờ

Xem tivi

Ôn bài



	Bài 3. Viết đoạn văn khoảng 5 câu kể về một người thân của em:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
	Gợi ý:
- Người em kể là ai ? 

- Người đó làm nghề gì ? (Nếu còn đi học thì học lớp mấy ?)

- Người đó có đức tính gì tốt ?

- Người đó thường làm gì để quan tâm hoặc chăm sóc em ?

- Em có tình cảm gì với người đó ?

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Tiếng Việt tổng hợp
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về từ chỉ người, hoạt động, đặc điểm tính chất; đáp lời chào, lời thăm hỏi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Xếp các từ sau đây thành hai nhóm: nắng, chạy, bố, mẹ, vàng, tươi, giúp, ngoan ngoãn.

a) Từ chỉ người, sự vật

b) Từ chỉ hoạt động

c) Từ chỉ đặc điểm, tính chất


	Đáp án:

a) Từ chỉ người, sự vật

bố, mẹ
b) Từ chỉ hoạt động

chạy, giúp
c) Từ chỉ đặc điểm, tính chất

nắng, vàng, tươi, ngoan ngoãn.




	Bài 2a. Đọc lời chào của cô giáo và lời đáp của các bạn nhỏ trong tranh:

[image: image5.png]



	Bài 2.b: Viết lời đáp của bạn nhỏ vào ô trống trong tranh:

[image: image6.png]




	Bài 3. Mẹ của bạn em đến nhà nhờ em một việc. Hãy viết lời đáp của em vào chỗ trống trong đoạn đối thoại.

– Chào cháu. Cháu có phải là bạn của Hùng không ?

– .........................................................................

– Bác là mẹ của Hùng. Hôm nay Hùng bị đau chân. Bác nhờ cháu chuyển giấy xin phép nghỉ học của Hùng cho cô giáo.

– .........................................................................

– Cảm ơn cháu. Bác về nhé !

– .........................................................................
	Gợi ý:
- Dạ, cháu chính là bạn của bạn Hùng đây ạ!

- Vâng, cháu sẽ chuyển giấy xin phép nghỉ học của Hùng cho cô giáo ạ.

- Vâng, cháu chào bác ạ!

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đặt và trả lời câu hỏi; các kiểu câu; các loại dấu câu đã học.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống

Bác Tám xoa đầu Tí, nói :

- Tí học khá lắm         Bác thưởng cho cháu hộp bánh

Quay sang Bờm           bác hỏi

- Còn Bờm, cháu học hành thế nào

- Dạ, thưa bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ.
	Đáp án:

Bác Tám xoa đầu Tí, nói :

- Tí học khá lắm         Bác thưởng cho cháu hộp bánh

Quay sang Bờm           bác hỏi

- Còn Bờm, cháu học hành thế nào

- Dạ, thưa bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ.


	Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

a) Trong câu “Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng.”, từ ngữ nào trả lời câu hỏi Con gì?


A. Cheo cheo

B. Loài thú



C. Sống trong rừng

b) Bộ phận in đậm trong câu “Tai cheo cheo không thính.”, trả lời cho câu hỏi nào?


A. làm gì?
B. là gì?
 C. thế nào?

c) Trong câu “Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng.”, từ nhút nhát là từ chỉ gì? 


A. hoạt động
B. đặc điểm
C. sự vật
	Đáp án:
Chọn A
Chọn C
Chọn B

	Bài 3. Em hãy đặt câu hỏi và trả lời với câu hỏi: 

a) Khi nào ?

b) Bao giờ ?

c) Lúc nào ?

d) Tháng mấy ?                                                                                                      

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
	Gợi ý:
Ví dụ : Với câu hỏi Khi nào? 

Đặt và trả lời câu hỏi như sau :

- Khi nào em sẽ đi biển ?

- Em sẽ đi biển vào mùa hè. 

(Hoặc) Vào mùa hè em sẽ đi biển.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về trả lời câu hỏi “Ở đâu?”; từ ngữ về loài chim.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau:

a) Ông em trồng cây xoài cát này trước sân.

b) Mẹ chọn những quả xoài chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.

c) Đàn trâu thung thăng gặm cỏ trên cánh đồng.

d) Chim én bay trên mặt nước sông Hồng.

e) Chim chích choè đậu trên cành cây cao trước nhà.
	Đáp án:

a) Ông em trồng cây xoài cát này ở đâu?

b) Mẹ chọn những quả xoài chín vàng và to để ở đâu?

c) Đàn trâu thung thăng gặm cỏ ở đâu?

d) Chim én bay ở đâu?

e) Chim chích choè đậu ở đâu?


	Bài 2. Chép lại từ bài Chim chích bông (SGK, trang 30) :

a) Câu văn tả hình dáng chân của chích bông.

..........................................................................

b) Câu văn tả hoạt động của chân chích bông.

..........................................................................

c) Câu văn tả hình dáng cánh của chích bông. 

..........................................................................

d) Câu văn tả hoạt động của cánh chích bông.

..........................................................................

e) Câu văn tả hình dáng mỏ của chích bông.

..........................................................................

g) Câu văn tả hoạt động bắt sâu của mỏ chích bông.

..........................................................................
	Đáp án:
a) Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tâm.

b) Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhẩy cứ liên liến.

c) Hai chiếc cánh nhỏ xíu.  

d) Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút.

e) Cặp mỏ chích bông tí  tẹo  bằng hai mảnh vỏ trấu chắp  lại.

g) Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt.

	Bài 3. Viết vào chỗ trống từ 3 đến 4 câu nói về một loài chim em thích.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... ..........................................................................

..........................................................................
	Gợi ý:
- Tên gọi loài chim đó là gì?

- Hình dáng của loài chim đó ra sao (to hay nhỏ, có gì đẹp)?

- Hoạt động của loài chim đó có gì đáng chú ý? 

- Vì sao em thích loài chim đó?

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về trả lời câu hỏ “Thế nào?”; từ ngữ về loài vật.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Viết tiếp các câu theo mẫu Ai thế nào ?

Ai (cái gì, con gì)

thế  nào ?

Bàn tay cu Tí

nhỏ xíu.

Mái tóc bà em

Cô giáo em

Máy bay

Chiếc cần cẩu

Bố em

Mấy con ngan


	Đáp án:

Ai (cái gì, con gì)

thế  nào ?

Bàn tay cu Tí

nhỏ xíu.

Mái tóc bà em

điểm bạc.

Cô giáo em

rất hiền.

Máy bay

bay ngang sườn núi.

Chiếc cần cẩu

rất to và khỏe.

Bố em

rất can đảm.

Mấy con ngan

trắng muốt.




	Bài 2. Điền hình ảnh so sánh của mỗi từ


cao như..........................


nhanh như.....................


trắng như.......................



đẹp như.........................


chậm như......................


xanh như.......................



khỏe như......................


đỏ như..........................


hiền như.......................
	Đáp án:

cao như 
sếu.


nhanh như 
cắt.


trắng như 
giấy.


đẹp như 
tiên.


chậm như 
sên.


xanh như 
tàu lá.


khỏe như 
voi.


đỏ như 
gấc.

      hiền như 
bụt.

	Bài 3. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn nói về chim bồ câu:

     Nhà em mới nuôi một đôi chim bồ câu. Con đực có bộ lông …………..Con cái có bộ lông……. …..  Ngày ngày, đôi chim bồ câu…………vào vườn kiếm ăn. Chúng sống thật……….. và …….....………. bên nhau.

(màu trắng, rủ nhau, vui vẻ, màu xám, hạnh phúc)  
	Đá án:
     Nhà em mới nuôi một đôi chim bồ câu. Con đực có bộ lông màu xám. Con cái có bộ lông màu trắng. Ngày ngày, đôi chim bồ câu rủ nhau vào vườn kiếm ăn. Chúng sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đáp lời khẳng định; các kiểu câu đã học.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì?

A. Thầy giáo lớp em là giáo viên giàu kinh nghiệm.

B. Bài dạy của thầy rất sinh động.

C. Trong giờ học, thầy thường tổ chức các hoạt động
	Đáp án:

Chọn C


	Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai thế nào?

A. Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ.

B. Cò là học sinh giỏi nhất lớp.

C. Cò đọc sách trên ngọn tre.
	Đáp án:

Chọn A

	Bài 3. Chọn lời đáp phù hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong mỗi đoạn sau :

a) – Anh ơi, đây có phải là con cào cào không ?

– Đúng là cào cào đấy, em ạ.

– ………………………………………………

(Trông nó đẹp quá ! / Trông nó giống con châu chấu nhưng to hơn một chút. / Thế có được bắt cào cào chơi không hả anh ?)

b)– Ông ơi, bà có nhà không ạ ?

– Có, bà đang ở trong bếp.

– ……………………………………………..

(Ồ tốt quá, cháu đang muốn gặp bà. / Ông cho phép cháu vào gặp bà nhé. / Cháu muốn hỏi bà một chút có được không ạ ?)
	Đáp án:
a) – Anh ơi, đây có phải là con cào cào không ?

– Đúng là cào cào đấy, em ạ.

– Trông nó giống con châu chấu nhưng to hơn một chút

b)– Ông ơi, bà có nhà không ạ ?

– Có, bà đang ở trong bếp.

– Ông cho phép cháu vào gặp bà nhé.



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về dấu chấm, dấu phẩy; từ ngữ về loài vật; hình ảnh so sánh.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Nối tên con thú với đặc điểm của nó?

1. hổ

a) hiền lành

2. nai

b) hung dữ

3. cáo

c) nhanh nhẹn

4. gấu

d) ranh mãnh

5. sóc

đ) khoẻ nhất các loài thú

6. vượn

e) hay đá hậu

7. voi

g) thường hay hú

8. ngựa

h) béo và dữ tợn


	Đáp án:

1-b; 

2-a; 

3-d; 

4-h; 

5-c; 

6-g; 

7-đ;

8-e.


	Bài 2. Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy để điền vào chỗ chấm:

Trên nương        mỗi người một việc        người lớn thì đánh trâu ra cày         Các cụ già nhặt cỏ   

       đốt lá         Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để bắc bếp thổi cơm         Chẳng mấy chốc          

khói bếp đã um lên        các  bà mẹ cúi lom khom tra ngô        Được mẹ địu ấm        có khi em bé vẫn ngủ khì trên lưng mẹ        Lũ chó nhung nhăng chạy sủa om cả làng.
	Đáp án:

Trên nương        mỗi người một việc        người lớn thì đánh trâu ra cày         Các cụ già nhặt cỏ   

       đốt lá         Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để bắc bếp thổi cơm         Chẳng mấy chốc          

khói bếp đã um lên        các  bà mẹ cúi lom khom tra ngô        Được mẹ địu ấm        có khi em bé vẫn ngủ khì trên lưng mẹ        Lũ chó nhung nhăng chạy sủa om cả làng.

	Bài 3. Viết tiếp cho trọn câu, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh:

a) Khi bắt chuột, con mèo nhà em chạy nhanh như............................................

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu đen óng mượt như.................................

c) Đôi mắt nó tròn như.................................
	Đáp án:
a) Khi bắt chuột, con mèo nhà em chạy nhanh như cắt.

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu đen óng mượt như nhung.

c) Đôi mắt nó tròn như hai hòn bi.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về dấu chấm, dấu phẩy; trả lời câu hỏi Vì sao? Trả lời đoạn đối thoại.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Đoạn văn sau chưa có dấu câu. Em hãy viết lại đoạn văn sau khi đã thêm dấu câu thích hợp? 

        Bác Hồ sống rất giản dị bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân Bác thích hoa huệ loài hoa trắng tinh khiết nhà Bác ở là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ Chủ Tịch đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt sau giờ làm việc Bác thường tự tay chăm sóc cây cho cá ăn.
	Đáp án:

        Bác Hồ sống rất giản d. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng tinh khiết. Nhà Bác ở là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ Chủ Tịch, đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn.


	Bài 2. Chọn lời đáp cho trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong đoạn đối thoại sao cho phù hợp :

a)– Bạn cho tớ mượn quyển truyện này nhé !

– Được, cậu cầm lấy mà đọc.

– ........................................................................

( Tớ cảm ơn cậu. / Tớ xem ngay đây. / Tớ sẽ mua ngay.)

b)– Anh giúp em giải bài toán này nhé, khó quá!

– Được, anh sẽ giúp.

– ........................................................................

(Em cảm ơn anh nhiều./Chán thật!/ Em đi đây.)
	Đáp án:

- Tớ cảm ơn cậu.

- Em cảm ơn anh nhiều.



	Bài 3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Vì sao"?

- Khi có bão, thuyền bè không được ra khơi vì nguy hiểm.

- Tàu thuyền không đi lại trên đoạn sông này vì nước cạn.

- Trận đấu bóng bị hoãn lại vì trời mưa.

- Hạnh bị điểm kém vì lười học.
	Đáp án:
- Khi có bão, thuyền bè không được ra khơi vì nguy hiểm.

- Tàu thuyền không đi lại trên đoạn sông này vì nước cạn.

- Trận đấu bóng bị hoãn lại vì trời mưa.

- Hạnh bị điểm kém vì lười học.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về dấu phẩy; các kiểu câu; từ ngữ về loài cá.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1.a) Khoanh tròn chữ cái trước tên các con vật chỉ sống dưới nước:


a. tôm
b. sứa
c. ba ba
d. vịt


đ. rùa
e. sò
g. rắn
h. trai

       1.b) Điền vào ô trống trong bảng sau:

Loài cá sống ở biển

Loài cá sống ở sông, hồ, ao, kênh, ruộng


	Đáp án:

1.a) 
a. tôm; b. sứa; e. sò; h. trai.

1.b) Điền vào ô trống trong bảng sau:

Loài cá sống ở biển

Loài cá sống ở sông, hồ, ao, kênh, ruộng

Cá thu, cá nục, cá chim, cá voi, ...

Cá chép, cá mè, cá trê, cá lóc, ...




	Bài 2. Hãy điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:

Đi giữa Hạ Long vào mùa sương ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ vừa quen thuộc mờ mờ ảo ảo.
	Đáp án:

Đi giữa Hạ Long vào mùa sương, ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ, vừa quen thuộc, mờ mờ, ảo ảo.

	Bài 3. Khoanh tròn vào ý đúng:

a) Bộ phận gạch chân trong câu “Đêm khuya, chúng cùng nhau bỏ cả vào rừng.”, trả lời cho câu hỏi nào?

A. Là gì? 


B. Làm gì? 

C. Như thế nào?

b) Từ nào trái nghĩa với từ “lười biếng”

A. lười nhác

B. nhanh nhẹn 

C. chăm chỉ 

c) Câu “Đêm khuya, chúng cùng nhau bỏ cả vào rừng.” Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”?

A. chúng

B. bỏ cả vào rừng

C. Đêm khuya
	Đáp án:
Chọn B
Chọn C
Chọn C

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đặt câu hỏi Ở đâu? Khi nào? từ ngữ về vật nuôi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Mỗi dòng sau ghi tiếng kêu của một con vật. Tìm và viết tên con vật có tiếng kêu ấy vào từng chỗ trống sao cho phù hợp:


Bìm bịp 
:.............................


Tu hú 
:.............................


Quạ ...quạ ...ạ
:.............................


Be be 
:.............................


Nghé ọ  
:.............................


Cuốc ... cuốc
:.............................
	Đáp án:

- Con bìm bịp

- Con tu hú

- Con quạ

- Con dê

- Con nghé

- Con chim quốc


	Bài 2.a) Hãy điền các loại quả sau vào đúng từng mùa trong bảng: mít; bưởi; lựu; đào; hồng; táo; quýt.

Mùa

Loại quả

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

        2.b) Dùng cụm từ "ở đâu" hoặc "khi nào" để đặt câu hỏi cho mỗi bộ phận của câu:

- Hổ mẹ Lâm Nhi đã sinh ra được bốn con hổ con tại vườn thú Hà Nội.

- Bà ngoại lên thăm em vào tháng trước
	Đáp án:

Mùa

Loại quả

Mùa xuân

đào; hồng

Mùa hạ

lựu

Mùa thu

táo; mít;

Mùa đông

bưởi; quýt.

- Hổ mẹ Lâm Nhi đã sinh ra được bốn con hổ con ở đâu?

- Bà ngoại lên thăm em khi nào?

	Bài 3. Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về một con vật nuôi mà em thích.

* Gợi ý :

– Con vật nuôi mà em thích là con gì ?

– Nó to bằng cái gì ? Lông nó màu gì ?

– Nó thường ăn những gì ?

– Nó có ích lợi gì đối với con người ?
	Đáp án tham khảo:
- Em thích nhất là con mèo.

- Nó to bằng bắp chân của em.

- Nó thích ăn chuột và các loại côn trùng bắt được.

- Nó giúp nhà em bắt chuột, gián có hại.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các loại dấu câu; trả lời câu đối thoại; từ ngữ về loại quả.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Điền dấu câu thích hợp rồi viết lại đoạn văn sau: “Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng xua tan dần hơi lạnh mùa đông lúa nặng trĩu bông ngả đầu vào nhau thoang thoảng hương thơm”.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
	Đáp án:

“Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông. Lúa nặng trĩu bông, ngả đầu vào nhau, thoang thoảng hương thơm”.


	Bài 2. Điền vào chỗ trống câu trả lời phù hợp với tình huống dưới đây :

(Mẫu:

– Hoa : Chúc mừng Lương mới đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Vẽ về ngôi nhà của em”.

– Lương : Cảm ơn bạn.  Tớ sẽ mời các bạn xem phần thưởng của tớ.)

– Hương : Tớ được biết Giang đoạt giải Nhì trong cuộc thi Kể chuyện về Bác Hồ. Tớ chúc mừng bạn nhé !

– Giang : ...........................................................
	Đáp án:

– Hương : Tớ được biết Giang đoạt giải Nhì trong cuộc thi Kể chuyện về Bác Hồ. Tớ chúc mừng bạn nhé !

– Giang : Cảm ơn bạn. Tớ sẽ mời bạn cùng đến xem phần thưởng tớ nhận được.

	Bài 3. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói về một thứ quả em thích.

* Gợi ý : 

– Quả em thích là quả gì ? To bằng chừng nào?

– Vỏ quả màu gì ? Vỏ nhẵn hay xù xì có gai ?

– Quả chín nhiều vào mùa nào ? Mùi vị ra sao?

– Vì sao em thích loại quả đó ?
	Đáp án tham khảo:
- Em thích nhất là quả ổi, nó to bằng bát cơm.

- Vỏ quả chín màu xanh mạ, bóng lộn.

- Quả chín nhiều vào mùa thu, khi tiết trời mát mẻ. Mùi thơm, vị ngọt, chát, rất ngon.

- Em thích quả ổi vì nó cho em cảm nhận hương thơm và mùi vị độc đáo.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các loại dấu câu; đặt câu hỏi Để làm gì?; từ ngữ về loài cây.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Tìm từ thích hợp để điền từ vào chỗ trống trong bảng?

Bộ phận của cây

Từ tả đặc điểm màu sắc

Từ tả đặc điểm hình dáng

Gốc cây

M: màu nâu xám;...

M: xù xì; ..

Thân cây

Cành cây

Lá cây


	Tham khảo:

Bộ phận của cây

Từ tả đặc điểm màu sắc

Từ tả đặc điểm hình dáng

Gốc cây

M: màu nâu xám;...

M: xù xì; ..

Thân cây

màu nâu

gồ ghề

Cành cây

xanh xám

hình que

Lá cây

xanh um

hính quạt




	Bài 2. Dùng cụm từ "để làm gì" để đặt câu hỏi về mục đích của các công việc sau:

Viết câu hỉ đó vào chỗ trống?

a. Các bạn học sinh trồng cây ở sân trường

b. Các bạn học sinh quét lá rụng ở sân trường

c. Cô giáo dẫn học sinh ra vườn trường học về các loài cây.
	Đáp án:

a. Các bạn học sinh trồng cây ở sân trường để làm gì?

b. Các bạn học sinh quét lá rụng ở sân trường để làm gì?

c. Cô giáo dẫn học sinh ra vườn trường để làm gì?

	Bài 3. Thêm dấu câu thích hợp vào      trong câu chuyện cười sau:

Một chàng rể về nhà vợ ở vùng quê, được dặn dò phải biết chào hỏi người trong vùng và thăm hỏi người lao động      Anh đi qua một vuờn rộng, thấy có người đang trèo lên một ngọn cây cao, anh bèn ra dấu muốn gặp      Người kia liền ngừng tay leo xuống hỏi

- Có chuyện gì thế 

- Cháu xin chào bác ạ       Bác lao động như thế có mệt nhọc lắm không 
	Đáp án tham khảo:
Một chàng rể về nhà vợ ở vùng quê, được dặn dò phải biết chào hỏi người trong vùng và thăm hỏi người lao động      Anh đi qua một vuờn rộng, thấy có người đang trèo lên một ngọn cây cao, anh bèn ra dấu muốn gặp      Người kia liền ngừng tay leo xuống hỏi

- Có chuyện gì thế 

- Cháu xin chào bác ạ       Bác lao động như thế có mệt nhọc lắm không

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các loại dấu câu; từ chỉ đặc điểm; từ ngữ về Bác Hồ.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Dựa vào câu chuyện Qua suối đã được nghe kể, hãy viết câu trả lời cho từng câu hỏi :

a) Trên đường đi công tác, anh chiến sĩ gặp phải chuyện gì ? 

b) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác Hồ bảo anh chiến sĩ làm gì ?

c) Việc làm của Bác Hồ cho thấy tình cảm của Bác đối với các chiến sĩ ra sao ?
	Tham khảo:

a) Trên đường đi công tác, anh chiến sĩ bị ngã do hòn đá bệnh kênh. 

b) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác Hồ bảo anh chiến sĩ sửa lại hòn đá.

c) Việc làm của Bác Hồ cho thấy Bác rất quan tâm, chăm sóc và thương yêu các anh chiến sĩ.


	Bài 2. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong mỗi câu sau:

a. Bác Hồ sống rất giản dị.

b. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân.

c. Loài hoa huệ có màu trắng tinh khiết.

d. Loài khỉ rất thông minh.

đ. Lớp học hôm nay thật sạch sẽ, sáng sủa!
	Đáp án:

a. Bác Hồ sống rất giản dị.

b. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân.

c. Loài hoa huệ có màu trắng tinh khiết.

d. Loài khỉ rất thông minh.

đ. Lớp học hôm nay thật sạch sẽ, sáng sủa!

	Bài 3. Đoạn văn sau thiếu dấu câu, em hãy điền rồi viết lại cho đúng?

Bác ra đến ngoài thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào Bác tươi cười bế một em nhỏ nhất lên và cho em quả táo mọi người bấy giờ mới hiểu và cảm động trước cử chỉ thương yêu của Bác
	Đáp án tham khảo:
Bác ra đến ngoài thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào. Bác tươi cười, bế một em nhỏ nhất lên và cho em quả táo. Mọi người bấy giờ mới hiểu và cảm động trước cử chỉ thương yêu của Bác.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các loại dấu câu; từ chỉ đặc điểm; từ trái nghĩa; từ ngữ về Bác Hồ.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Xếp các từ trong ngoặc vào hai nhóm: (hồng hào, bạc phơ, sáng ngời, sáng suốt, ấm áp, tài ba).

Từ chỉ đặc điểm

hình dáng

Từ chỉ đặc điểm

tính nết, phẩm chất


	Đáp án:

Từ chỉ đặc điểm

hình dáng

Từ chỉ đặc điểm

tính nết, phẩm chất

hồng hào, bạc phơ, sáng ngời,  ấm áp
sáng suốt;  tài ba 



	Bài 2. Điền các cặp từ trái nghĩa vào mỗi dòng sau để hoàn chỉnh các thành ngữ và tục ngữ:


- Đi ........................ về ............................


- Thức .................. dậy ...........................


- Gần mực thì .........., gần đèn thì ...........
	Đáp án:

- Đi ngược về xuôi.

- Thức khuya dậy sớm.

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

	Bài 3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào các ô trống sao cho đúng:

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối        Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi        Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã       Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi:

- Chú ngã có đau không 

Anh chiến sĩ vội đáp:

- Thưa Bác, không sao đâu ạ ! 

Bác bảo:

- Thế thì tốt        Nhưng tại sao chú bị ngã 

- Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ 
	Đáp án:
Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối        Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi        Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã       Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi:

- Chú ngã có đau không 

Anh chiến sĩ vội đáp:

- Thưa Bác, không sao đâu ạ ! 

Bác bảo:

- Thế thì tốt        Nhưng tại sao chú bị ngã 

- Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ 

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các loại dấu câu; viết tiếp đoạn đối thoại; viết câu theo gợi ý.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào các ô trống trong đoạn văn sau:

Trần Quốc Toản mình mặc áo bào đỏ         lưng đeo thanh gươm báu       ngồi trên một con ngựa trắng phau     Theo sau Quốc Toản là người tướng già và sáu trăm dũng sĩ nón nhọn giáo dài 
	Đáp án:

Trần Quốc Toản mình mặc áo bào đỏ         lưng đeo thanh gươm báu       ngồi trên một con ngựa trắng phau     Theo sau Quốc Toản là người tướng già và sáu trăm dũng sĩ nón nhọn giáo dài


	Bài 2. Dựa theo mẫu (M), viết lời đáp của em vào chỗ trống ở dưới.

(Mẫu : – Hương : Hồng ơi, cậu cho tớ mượn quyển truyện Tấm Cám nhé !

– Hồng : Mình chưa xem xong.

– Hương : Khi nào cậu đọc xong tớ mượn cũng được.)

– Em : Mẹ cho con xem ti vi nhé, có phim hay lắm.

– Mẹ : Con chưa học bài xong thì chưa được xem đâu.

– Em : ...............................................................
	Tham khảo:

– Em : Mẹ cho con xem ti vi nhé, có phim hay lắm.

– Mẹ : Con chưa học bài xong thì chưa được xem đâu.

– Em : Khi nào con học xong thì xem phim vậy.

	Bài 3. Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về một việc em đã làm để góp phần làm sạch đường phố hoặc đường làng nơi em ở.

* Gợi ý :

– Em làm việc gì, vào lúc nào ?

– Đầu tiên em làm gì, tiếp đó em làm gì ?

– Kết quả công việc thế nào ? 

– Em cảm thấy thế nào khi nhìn đường phố (đường làng) sạch đẹp ?
	Đáp án tham khảo:
- Em cùng các bạn nhổ cây nhỏ mọc ven đường vào chủ nhật.

- Đầu tiên, chúng em nhổ cây, sau đó gom lại thành đống và đốt đi.

- Kết quả con đường sạch cây bụi rậm

- Em cảm thấy vui vì mình đã góp phần làm sạch đường sá ở địa phương mình.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về từ ngữ chỉ phẩm chất; từ ngữ về nghề nghiệp; từ ngữ về gia đình.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Viết câu trả lời vào chỗ trống cho mỗi câu hỏi sau :

a) Trong gia đình, ai gần gũi với em nhiều nhất?

b) Người đó làm nghề gì, ở đâu ? 

c) Công việc người đó thường làm là gì ?

d) Ở nhà, người đó thường làm gì để chăm sóc, dạy dỗ em ?
	Đáp án:

a) Trong gia đình, người gần gũi với em nhiều nhất là mẹ em.

b) Mẹ em làm công nhân ở công ty Hansee.

c) Công việc me em thường làm là nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà.

d) Ở nhà, buổi tối, mẹ thường dạy em học.


	Bài 2. Đọc câu ca dao hay tục ngữ, chọn từ ngữ chỉ phẩm chất của nhân dân ta được viết trong ngoặc rồi điền vào chỗ trống (đoàn kết; đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; anh hùng):

a)
      Bầu ơi thương lấy bí cùng,

   Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Phẩm chất: .......................................................

b)
    Một cây làm chẳng nên non,


Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Phẩm chất: .......................................................

c)
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

Phẩm chất: .......................................................
	Tham khảo:

Phẩm chất: đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau
Phẩm chất: đoàn kết
Phẩm chất: anh hùng

	Bài 3. Điền từ chỉ nghề nghiệp của những người sau vào chỗ trống:

a. Những người chuyên cày cấy để làm ra lúa gạo là: ...............................................................

b. Những người chuyên khám và chữa bệnh là: ...........................................................................

c. Những người chuyên dạy học là:...................
	Đáp án tham khảo:
a. Những người chuyên cày cấy để làm ra lúa gạo là: nông dân
b. Những người chuyên khám và chữa bệnh là: bác sĩ
c. Những người chuyên dạy học là: giáo viên

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào?”, “Ở đâu?”; từ ngữ về nghề nghiệp; từ ngữ về gia đình.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?” hoặc “ở đâu?” trong mỗi câu dưới đây và đặt câu hỏi cho bộ phận đó:

a) Buổi sáng hôm ấy, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo.

……………................................………………

b) Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề.

…………………................................…………
	Đáp án:

a) Buổi sáng hôm ấy, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo.

- Bác Hồ đi dạo khi nào?

b) Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề.

- Ở đâu đàn trâu ra về ?


	Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

a) Em hái sim ăn.

b) Các cô bác nông dân ra đồng làm việc từ sáng sớm.

c) Lan cố gắng học giỏi để cha mẹ vui lòng.

d) Chi thường đánh răng trước khi đi ngủ.

e) Trên cành cây chim kêu ríu rít.
	Tham khảo:

a) Em làm gì?

b) Ai ra đồng làm việc từ sáng sớm?

c) Lan cố gắng học giỏi để làm gì?

d) Chi thường làm gì trước khi đi ngủ?

e) Ở đâu chim kêu ríu rít?

	Bài 3. 


3.a) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

a) Thiếu nhi rất ..................................   Bác Hồ.

b) Chúng em thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy để tỏ lòng ...................................    Bác.

c) Khi còn sống Bác Hồ luôn ................... cho các cháu thiếu niên nhi đồng. 


3.b) Hãy kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì,...) theo gợi ý:

a) Bố (mẹ, chú, dì,...) của em làm nghề gì?

b) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì,...) làm những việc gì?

c) Những việc ấy có ích như thế nào?
	Đáp án tham khảo:
a) Thiếu nhi rất kính yêu Bác Hồ.

b) Chúng em thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy để tỏ lòng nhớ ơn Bác.

c) Khi còn sống Bác Hồ luôn dành tình thương cho các cháu thiếu niên nhi đồng. 

a) Bố của em chăn nuôi vịt.

b) Hàng ngày, bố thường cho vịt ăn, tiêm thuốc cho vịt và lượm trứng đi bán.

c) Công việc của bố em đã đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình em.

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.


	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
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Chúng em chào cô ạ !





Chào các em, cô tên là Hoa. Cô là giáo viên mới, cô dạy môn Mĩ thuật ở lớp các em.





Chào cháu. Bác là Tổ trưởng tổ 11. Bác đến gửi giấy mời họp cho bố cháu.
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